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Đăng ký dự 

tuyển
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1 M-1 Nguyễn Thị Hoa 08/08/2000 Nữ SXCT 50113238 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Bùi Xuân Cát 20/05/1999 Nam SXCT 91215663 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 M-3 Lê Văn Hậu 09/07/2001 Nam SXCT 91215430 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Hoàng Kim Toản 05/10/2001 Nam SXCT 91220048 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

5 M-5 Phan Văn Nam 18/06/1995 Nam SXCT 91215613 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Cảnh Yến 11/10/1991 Nam SXCT 91215188 Nghệ An Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Văn Tiến 26/03/1990 Nam SXCT 91215197 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 M-8 Trần Đức Hải 21/08/1991 Nam SXCT 91218087 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 M-9 Đinh Trọng Giang 02/02/2003 Nam SXCT 91215537 Nghệ An Không khám sức khỏe

10 M-10 Trần Văn Lương 01/10/1985 Nam SXCT 91215341 Nghệ An Không khám sức khỏe

11 M-11 Đoàn Bá Hậu 22/03/1993 Nam SXCT 91215559 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Trọng Sơn 15/03/2002 Nam SXCT 91211880 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Đặng Văn Linh 06/03/1991 Nam SXCT 91214571 Nghệ An Không khám sức khỏe

14 M-14 Phan Văn Hợp 08/10/1993 Nam SXCT 91215502 Nghệ An Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Tuấn Nghĩa 22/09/1995 Nam SXCT 91215508 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Đình Nam 06/07/1999 Nam SXCT 91215626 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Trần Trọng Lợi 26/09/1986 Nam SXCT 50110064 Nam Định Không khám sức khỏe

18 M-18 Phạm Văn Thành 09/09/1991 Nam SXCT 91218070 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 M-19 Trần Xuân Huỳnh 28/07/1990 Nam SXCT 91225210 Quảng Trị Không khám sức khỏe

20 M-20 Hồ Quang Trường 12/08/2003 Nam SXCT 91215665 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 M-21 Phạm Đức Thắng 14/01/2003 Nam SXCT 91215713 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 M-22 Võ Tá Công 10/01/2003 Nam SXCT 91220326 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

23 M-23 Hoàng Công Định 05/04/1986 Nam SXCT 91220263 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

24 M-24 Phan Mạnh Tường 27/02/2003 Nam SXCT 91220088 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Văn Hữu 17/06/1998 Nam SXCT 91215667 Nghệ An Không khám sức khỏe

26 M-26 Trần Hoàng Nguyên 14/04/1995 Nam SXCT 91220370 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

27 M-27 Đặng Ích Lam 26/03/1994 Nam SXCT 91214009 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 M-28 Trương Văn Hải 06/02/1997 Nam SXCT 91218135 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Võ Tá Nhật 21/06/1998 Nam SXCT 91220381 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Hữu Vinh 02/09/2003 Nam SXCT 91220051 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

31 M-31 Phan Mạnh Tân 28/01/2003 Nam SXCT 91220188 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

32 M-32 Lê Đăng Thìn 16/09/1988 Nam SXCT 91215908 Nghệ An Không khám sức khỏe

33 M-33 Phạm Bá Thảo 27/06/1987 Nam SXCT 90900320 Lao động CBT Khám sức khỏe

34 M-34 Ngô Sỹ Luyện 01/02/2003 Nam SXCT 91215918 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 M-35 Thái Thị Bích Châu 30/03/2000 Nữ SXCT 50726810 Nghệ An Không khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Bá Hoàng 02/09/1998 Nam SXCT 91215709 Nghệ An Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Văn Tâm 10/01/1997 Nam SXCT 91214566 Nghệ An Không khám sức khỏe

38 M-38 Doãn Văn Long 02/10/1992 Nam SXCT 91220015 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

39 M-39 Hoàng Ngọc Vinh 15/04/2001 Nam SXCT 91220190 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

40 M-40 Cù Văn Chính 10/01/1991 Nam SXCT 91215411 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 M-41 Phan Đăng Minh Quân 18/02/2003 Nam SXCT 91215518 Nghệ An Không khám sức khỏe
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42 M-42 Trần Văn Chiến 28/07/1997 Nam SXCT 91215309 Nghệ An Không khám sức khỏe

43 M-43 Trần Văn Ái 10/04/1990 Nam SXCT 91220140 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

44 M-44 Đỗ Ánh Dương 04/01/1998 Nam SXCT 91211881 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-45 Phan Quốc Chính 16/09/2001 Nam SXCT 91215534 Nghệ An Không khám sức khỏe

46 M-46 Đậu Đức Quyết 24/08/2001 Nam SXCT 91215335 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 M-47 Lê Anh Tuấn 30/05/1984 Nam SXCT 91218071 Nghệ An Không khám sức khỏe

48 M-48 Văn Đức Bảo 11/03/2002 Nam SXCT 91215484 Nghệ An Không khám sức khỏe

49 M-49 Võ Đình Huy 06/05/1990 Nam SXCT 91220027 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

50 M-50 Ngô Trần Tiến 05/01/1989 Nam SXCT 91215712 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 M-51 Đặng Thế Mạo 04/04/1988 Nam SXCT 91220032 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

52 M-52 Trần Đức Thành 26/12/1996 Nam SXCT 91215558 Nghệ An Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Xuân Đang 17/10/2001 Nam SXCT 91220169 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Văn Đức 13/07/1994 Nam SXCT 91215747 Nghệ An Không khám sức khỏe

55 M-55 Trịnh Xuân Sơn 12/06/1993 Nam SXCT 91215685 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-56 Lê Văn Chính 16/09/2001 Nam SXCT 91215460 Nghệ An Không khám sức khỏe

57 M-57 Lê Anh Tuấn 10/10/1988 Nam SXCT 91220211 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

58 M-58 Dương Trường Sơn 11/11/1990 Nam SXCT 91225244 Quảng Trị Không khám sức khỏe

59 M-59 Phạm Đức Giang 28/12/1989 Nam SXCT 90900078 Lao động CBT Khám sức khỏe

60 M-60 Trần Vĩnh Trung 13/05/2002 Nam SXCT 91220319 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

61 M-61 Trần Văn Viết 20/07/1995 Nam SXCT 91215683 Nghệ An Không khám sức khỏe

62 M-62 Trần Văn Kính 17/12/1990 Nam SXCT 91215904 Nghệ An Không khám sức khỏe

63 M-63 Nguyễn Tiến Bé 23/04/1994 Nam SXCT 91220318 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

64 M-64 Trần Long Biên 20/09/1989 Nam SXCT 91220183 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

65 M-65 Đào Chí Linh 26/11/1987 Nam SXCT 90800234 Lao động CBT Khám sức khỏe

66 M-66 Phạm Tuấn Hiệp 20/10/2002 Nam SXCT 91215715 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 M-67 Lê Ái 07/06/1996 Nam SXCT 91220166 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Tử Đức 28/04/1994 Nam SXCT 91215400 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Đình Nguyên 22/09/2003 Nam SXCT 91211952 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Văn Quân 02/01/1992 Nam SXCT 91211098 Thanh Hóa Khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Đình Hoàn 06/08/1990 Nam SXCT 91215693 Nghệ An Không khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Văn Hùng 10/04/1988 Nam SXCT 91220240 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

73 M-73 Hà Trọng Kiên 10/10/1996 Nam SXCT 91211956 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Văn Ngọc 07/03/1993 Nam SXCT 91215879 Nghệ An Không khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Doãn Mỹ 20/09/1995 Nam SXCT 91218094 Nghệ An Không khám sức khỏe

76 M-76 Nguyễn Trọng Vinh 09/01/1990 Nam SXCT 91218076 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 M-77 Hoàng Đỗ Khoa 24/08/1998 Nam SXCT 91215597 Nghệ An Không khám sức khỏe

78 M-78 Hoàng Văn Thụ 14/10/1996 Nam SXCT 91215642 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Lê Văn Luận 06/08/1994 Nam SXCT 91215731 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 M-80 Hoàng Phạm Đức 25/06/1995 Nam SXCT 91215677 Nghệ An Không khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Hồng Sơn 02/12/1994 Nam SXCT 91215746 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn Văn Lợi 20/07/1987 Nam SXCT 91220198 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Đình Đức 14/05/2002 Nam SXCT 91218069 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Hữu Văn 10/07/1991 Nam SXCT 90900460 Lao động CBT Khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Văn Hưng 19/05/1985 Nam SXCT 50113126 Thanh Hóa Khám sức khỏe

86 M-86 Hồ Văn Nam 23/04/2000 Nam SXCT 91215655 Nghệ An Không khám sức khỏe



87 M-87 Nguyễn Quốc 
Quyền 19/05/2002 Nam SXCT 91227498 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

88 M-88 Trần Thái Sơn 28/05/1999 Nam SXCT 91220233 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

89 M-89 Lê Đình Quảng 27/01/1996 Nam SXCT 91220351 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Đình Thành 20/10/1992 Nam SXCT 91218075 Nghệ An Không khám sức khỏe




